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	I. Sự đối đầu Đông – Tây và những cuộc chiến tranh cục bộ (Học sinh tự học)
1.
Cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp (1945 – 1954)

- Sau Chiến tranh thế giới II, thực dân Pháp trở lại xâm lược Đông Dương.

- Từ sau 1950, Mỹ can thiệp ngày càng sâu vào chiến tranh Đông Dương; cuộc chiến này ngày càng chịu sự tác động của hai phe.

- Hiệp định Geneva (7/1954) đã kết thúc cuộc chiến tranh, công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương, nhưng Việt Nam tạm thời bị chia cắt làm hai miền ở vĩ tuyến 17.

2.
Cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953)

- Sau 1945, Triều Tiên bị chia làm hai miền với sự ra đời của hai nhà nước: Đại Hàn dân quốc và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

- Từ 1950 – 1953, chiến tranh Triều Tiên diễn ra ác liệt.

- 7/1953, Hiệp định đình chiến được ký kết công nhận vĩ tuyến 38 là ranh giới quân sự giữa hai miền. Chiến tranh Triều Tiên là sản phẩm của Chiến tranh lạnh và là sự đụng đầu trực tiếp đầu tiên giữa hai phe.

3. Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mỹ (1954 – 1975)

- Sau 1954, Mỹ thay Pháp, dựng lên chính quyền tay sai, âm mưu biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ.

- Chiến tranh Việt Nam trở thành cuộc chiến tranh cục bộ lớn nhất, phản ánh mâu thuẫn giữa hai phe. Cuối cùng, mọi chiến lược chiến tranh của Mỹ bị phá sản, Mỹ phải ký Hiệp định Paris (1/1973), cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

II. Xu thế hõa hoãn Đông Tây và Chiến tranh lạnh chấm dứt 

- Đầu những năm 1970, xu hướng hòa hoãn Đông – Tây xuất hiện với những cuộc thương lượng Liên Xô – Mỹ.

- 11/1972, hai nước Đức ký Hiệp định về những cơ sở quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức.

- 1972, Liên Xô – Mỹ thỏa thuận hạn chế vũ khí chiến lược, ký Hiệp ước ABM, SALT1.

- 1975, Định ước Helsinki được ký kết, khẳng định sự hợp tác giữa các nước trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh ở châu Âu.

- 12/1989, tại Malta, Liên Xô và Mỹ tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.

- Nguyên nhân kết thúc Chiến tranh lạnh:

+ Cả Mỹ và Liên Xô đều quá tốn kém trong cuộc chạy đua vũ trang, suy giảm thế mạnh về nhiều mặt so với các cường quốc khác.

+ ……………………….. vươn lên mạnh mẽ, trở thành đối thủ cạnh tranh gay gắt với Mỹ và Liên Xô.
+ Mỹ và Liên Xô muốn thoát khỏi thế “đối đầu” để ổn định và củng cố vị thế của mình.

- Nhận xét: Chiến tranh lạnh chấm dứt đã mở ra chiều hướng  giải quyết hòa bình các vụ tranh chấp, xung đột ở nhiều khuvực:…………………………... …………………………………………..
III. Thế giới sau Chiến tranh lạnh

Từ sau năm 1991, tình hình thế giới diễn ra nhiều thay đổi to lớn và phát triển theo các xu thế chính: 

- Trật tự hai cực Yalta sụp đổ, trật tự thế giới mới đang hình thành theo xu hướng đa cực; Mỹ ra sức thiết lập trật tự thế giới đơn cực.

- Các nước điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm, mở rộng hợp tác.

- Quan hệ theo hướng đối thoại, thỏa hiệp, với đặc điểm nổi bật là: mâu thuẫn và hài hòa, cạnh tranh và hợp tác, ………………………
- Ở nhiều khu vực lại bùng nổ các cuộc nội chiến và xung đột, thế giới bị đe dọa ……………... Vụ khủng bố ngày 11/9/2001, ở Mỹ đã gây ra những khó khăn, thách thức đối với hòa bình, an ninh của các dân tộc.
- Toàn cầu hóa đã trở thành…………….. Các quốc gia dân tộc đang đứng trước thời cơ thuận lợi và thách thức gay gắt để vươn lên.

	* Tích hợp Bài 9 và Bài 11



* Luyện tập
I. Trắc nghiệm.

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

Câu 1. Liên Xô và Mỹ quyết định chấm dứt tình trạng Chiến tranh lạnh vì

A. xu thế hòa hoãn Đông – Tây xác lập.
B. xu thế phát triển thế giới theo hướng đa cực, nhiều trung tâm.

C. cả hai đều suy giảm thế mạnh và thu hẹp phạm vi ảnh hưởng trên thế giới.

D. phải giải quyết tranh chấp ở một số khu vực và quốc tế.

Câu 2. Khi bước vào thế kỉ XXI, xu thế chung của thế giới là

A. xu thế hòa hoãn, hòa dịu trong quan hệ quốc tế. 



B. xung đột, nội chiến, ly khai.

C. hội nhập, rút ngắn khoảng các các nước về kinh tế.


D. hòa bình ổn định, hợp tác cùng phát triển.
Câu 3. Sau khi Liên Xô tan rã, Mỹ mong muốn

A. thiết lập trật tự thế giới đơn cực do Mỹ làm trung tâm.

B. thiết lập trật tự thế giới đơn cực do Mỹ đứng đầu.
C. thiết lập lại vị trí đứng đầu về kinh tế và quốc phòng.

D. khống chế các nước XHCN với vai trò thay thế Liên Xô.

Câu 4. Chiến tranh lạnh kết thúc khi

A. Mỹ và Liên Xô kí Hiệp ước hạn chế vũ khí tiến công chiến lược (ABM, 1972).

B. Đông Đức và Tây Đức kí hiệp định về cơ sở quan hệ giữa hai nước (Hiệp định Bonn 1972).

C. Định ước Helsinki được kí kết chứng tỏ xu thế hòa hoãn trong quan hệ quốc tế (1975).

D. tổng thống Mỹ và Tổng bí thư ĐCS Liên Xô gặp gỡ không chính thức ở đảo Malta (12/1989).
Câu 5. Sự kiện đánh dấu sự sụp đổ trật tự hai cực Yalta là

A. Mỹ – Liên Xô tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh. 


B. Liên Xô tan rã về mặt nhà nước.

C. Mỹ và Liên Xô suy giảm tiềm lực quốc phòng. 




D. bức tường Berlin sụp đổ.

Câu 6. Chiến tranh lạnh kết thúc tạo điều kiện

A. hình thành trật tự thế giới “đơn cực” do Mỹ đứng đầu.

B. xu thế hòa hoãn Đông – Tây, giảm trừ vũ khí hạt nhân.

C. các nước tập trung phát triển kinh tế, thiết lập trật tự “đa cực”.
D. Hình thành trật tự thế giới mới theo hướng “đa cực”.

Câu 7. Dấu hiệu đều tiên biểu hiện quan hệ quốc tế chuyển từ đối đầu sang đối thoại ở thập niên 70 của thế kỉ XX là

A. Năm nước lớn Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc thay đổi đường lối đối ngoại.

B. các nước tư bản đi sâu vào cuộc cách mạng khoa học công nghệ.

C. quan hệ Xô – Mỹ chuyển từ đối đầu sang đối thoại.
D. các nước lớn trên thế giới giảm tốc độ chạy đua vũ trang.

Câu 8. Hậu quả nặng nề, nghiêm trọng nhất mang lại cho thế giới trong suốt thời gian cuộc Chiến tranh lạnh là

A. các nước ráo riết, tăng cường chạy đua vũ trang.

B. thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, nguy cơ bùng nổ chiến tranh thế giới.
C. hàng ngàn căn cứ quân sự được thiết lập trên toàn cầu.

D. các nước phải chi một lượng khổng lồ tiền của để sản xuất các loại vũ khí hủy diệt.

Câu 9. Vấn đề lớn nhất mà cả thế giới phải đối mặt hiện nay là

A. khủng hoảng kinh tế nội chiến. 
B. đói nghèo, dịch bệnh, xung đột vũ trang.
C. tranh chấp lãnh thổ và biển đảo. 
D. chủ nghĩa khủng bố với nguy cơ khó lường.

Câu 10. Quan hệ quốc tế chuyển từ đối đầu sang xu thế hòa hoãn bắt đầu từ

A. đầu những năm 70 của thế kỉ XX. 
B. cuối những năm 70 của thế kỉ XX. 

C. đầu những năm 80 của thế kỉ XX. 
D. cuối những năm 80 của thế kỉ XX. 

II. Tự luận.

Câu 1. Đảng ta đã có những chủ trương như thế nào sau khi “Chiến tranh lạnh” chấm dứt?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2. Xu thế phát triển hiện nay của thế giới là gì?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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